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PHẦN 1: TRẮC NHIỆM
Khoanh tròn vào đáp án đúng:
Câu 1: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày?
A. Ngày 20/4/2007
B. Ngày 10/11/2022
C. Ngày 01/7/2023
Câu 2: Theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở thì “Cơ sở” được hiểu là?
 A. Cơ sở là xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động.
B. Cơ sở là xã, phường, thị trấn; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức có sử dụng lao động.
 C. Cơ sở là xã, phường, thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; tổ chức có sử dụng lao động.
Câu 3: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định như thế nào về xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với cá nhân?
A. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
B. Tổ chức vi phạm quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định khác của pháp luật có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
C. Cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
Câu 4: Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì?
A. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
B. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
C. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Câu 5: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định ai có trách nhiệm triệu tập, chủ trì Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư?
A. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
B. Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố
C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã
Câu 6: Theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở thì công dân được kiểm tra, giám sát những nội dung nào?
A. Công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Công dân kiểm tra việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
B. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và quyết định quy định tại Điều 15 của Luật này. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
C. Cả 2 đáp án A và B
Câu 7: Theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn bao gồm những hình thức nào?
A. Niêm yết thông tin; Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã; Phát tin trên hệ thống truyền thanh của cấp xã (nếu có); Thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến công dân; Gửi văn bản đến công dân; Thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân.
B. Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, đoàn thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở; Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã, tại thôn, tổ dân phố; Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
C. Cả 2 đáp án A và B 
Câu 8: Trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chương 3: Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị gồm:
A. 18 điều (từ Điều 45 đến Điều 62)
B. 18 điều (từ Điều 46 đến Điều 63)
C. 18 điều (từ Điều 47 đến Điều 64)
Câu 9: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định những nội dung nào?
A. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị. Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định. 
B. Nội dung nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cơ quan, đơn vị không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
C. Cả 2 đáp án A và B
Câu 10: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định như thế nào về số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị?
A. Từ 03 đến 05 thành viên
B. Từ 03 đến 07 thành viên
C. Từ 03 đến 09 thành viên
Câu 11: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể tham gia ý kiến thông qua một hoặc một số hình thức nào sau đây?
A. Tham gia ý kiến trực tiếp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc thông qua người phụ trách các bộ phận của cơ quan, đơn vị; Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cuộc họp, hội nghị khác của cơ quan, đơn vị; Thể hiện ý kiến qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp hoặc dự thảo văn bản do cấp có thẩm quyền gửi.
B. Tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống thông tin nội bộ hoặc cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Thông qua Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác tại cơ quan, đơn vị; Các hình thức khác không trái với quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.
C. Cả 2 đáp án A và B
Câu 12: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định như thế nào về nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị?
A. 01 năm
B. 02 năm
C. 05 năm
Câu 13: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua những hình thức nào?
A. Hoạt động học tập, công tác, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị; Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người có chức vụ, quyền hạn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác trong cơ quan, đơn vị.
B. Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị hoặc người được giao quản lý, thực hiện các nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bàn và quyết định; Tham dự hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
C. Cả 2 đáp án A và B
Câu 14: Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp theo định kỳ?
A. Hàng quý
B. 6 tháng/lần
C. Hằng năm
Câu 15: Việc công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước được thực hiện vào thời điểm nào?
A. Chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
B. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
C. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có quyết định, văn bản của người có thẩm quyền về nội dung cần công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Câu 16: Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây doanh nghiệp nhà nước phải công khai trong nội bộ doanh nghiệp?
A. Các thông tin về việc bảo đảm đạo đức, văn hóa kinh doanh, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
B. Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp đã ký kết, tham gia.
C. Cả 2 đáp án A và B không đúng
Câu 17: Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước do ai trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động?
A. Ban lãnh đạo doanh nghiệp
B. Ban chấp hành Công đoàn
C. Cả 2 đáp án A và B
Câu 18: Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước được bàn và quyết định những nội dung nào sau đây?
A. Nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật. Việc lập các loại quỹ và thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản từ thu nhập, đóng góp của người lao động.
B. Việc bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Nội dung nghị quyết của hội nghị người lao động. Các nội dung tự quản khác trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
C. Cả 2 đáp án A và B
Câu 19: Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước được kiểm tra, giám sát nội dung nào sau đây?
A. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung mà tập thể người lao động đã bàn và quyết định quy định tại Điều 67 của Luật này; việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật của người đại diện có thẩm quyền, ban lãnh đạo, điều hành và những người có thẩm quyền khác của doanh nghiệp.
B. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà tập thể người lao động đã bàn và quyết định quy định tại Điều 67 của Luật này. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước giám sát việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật của người đại diện có thẩm quyền, ban lãnh đạo, điều hành và những người có thẩm quyền khác của doanh nghiệp.
C. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước giám sát việc thực hiện các nội dung mà tập thể người lao động đã bàn và quyết định quy định tại Điều 67 của Luật này. Người lao động ở doanh nghiệp nhà nước kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của doanh nghiệp nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật của người đại diện có thẩm quyền, ban lãnh đạo, điều hành và những người có thẩm quyền khác của doanh nghiệp.
Câu 20: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam các cấp trong tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở như thế nào?
A. Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
B. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
C. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
PHẦN 2: LIÊN HỆ THỰC TẾ
[bookmark: _GoBack]Liên hệ việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở?
